
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 202789 Nguyễn Ngọc Trường An 27/02/2002 Thanh Hoá DH20YKH03

2 203228 Nguyễn Nhật Duy Anh 11/05/2002 Kiên Giang DH20YKH03

3 203490 Nguyễn Quốc Anh 04/01/1994 Bình Thuận DH20YKH03

4 2110682 Nguyễn Thanh Kim Anh 10/01/2003 Đồng Tháp DH21KQT02

5 210893 Dương Thị Ngọc Bích 21/08/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

6 211800 Lý Thị Ái Em 20/09/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

7 203476 Huỳnh Nhật Hào 26/11/2002 Sóc Trăng DH20YKH03

8 200761 Cao Thanh Huy 08/04/2002 Cần Thơ DH20OTO03

9 211568 Nguyễn Thị Như Huỳnh 08/12/2003 Cà Mau DH21CNT01

10 210045 Ong Diễm Huỳnh 12/04/2002 Cà Mau DH21KTO01

11 2110415 Doãn Thị Khánh 23/02/2003 Bạc Liêu DH21KTO01

12 202465 Phan Tuấn Kiệt 25/12/2002 An Giang DH20CKD01

13 219902 Huỳnh Thúy Kiều 09/02/2002 Bạc Liêu DH21KQT02

14 211566 Cao Thị Như Linh 04/06/2003 Cà Mau DH21CNT01

15 209999 Trần Hoàng Minh 06/11/2002 Kiên Giang DH20YKH05

16 210433 Võ Kiều Muội 01/01/2003 Cà Mau DH21CNT01

17 213545 Lương Quỳnh Mỵ 16/02/2003 Cần Thơ DH21CNT02

18 214066 Võ Thị Bích Ngọc 21/10/2003 Cần Thơ DH21CNT01

19 2110852 Lê Thị Thu Nguyên 16/01/2003 Tiền Giang DH21CNT01

20 202650 Nguyễn Khánh Nguyên 22/06/2002 Vĩnh Long DH20YKH03

21 214432 Nguyễn Văn Nguyện 29/07/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

22 203318 Đặng Tú Nha 18/10/2002 Cà Mau DH20YKH03

23 2110051 Nguyễn Thị Uyển Nhi 06/03/2003 Cần Thơ DH21KQT02
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24 202869 Nguyễn Huỳnh Như 02/05/2002 Cà Mau DH20YKH03

25 210088 Đỗ Thị Kiều Oanh 18/02/2003 Vĩnh Long DH21CNT01

26 211641 Trần Thị Trúc Phương 15/09/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

27 2110207 Võ Thùy Quyên 12/12/2003 Bạc Liêu DH21KTO01

28 203239 Trần Thị Hồng Quyến 18/05/2002 Long An DH20YKH03

29 2110902 Nguyễn Như Quỳnh 10/04/2003 Bạc Liêu DH21KTO01

30 219976 Lê Quách Đức Thành 30/04/2002 Cà Mau DH21KTO01

31 202991 Nguyễn Hữu Thoại 24/06/2002 Đồng Tháp DH20YKH03

32 202069 Huỳnh Thị Anh Thư 18/09/2002 Hậu Giang DH20QTK05

33 210420 Nguyễn Lê Anh Thư 03/11/2003 Cà Mau DH21CNT01

34 214292 Nguyễn Ngọc Thư 22/08/2003 Cà Mau DH21CNT01

35 219578 Lê Thanh Thúy 04/03/2003 Cần Thơ DH21CNT01

36 202022 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 12/02/2002 Hậu Giang DH20LUA02

37 2110268 Huỳnh Ngọc Thanh Trâm 20/11/2003 Sóc Trăng DH21KQT02

38 219393 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 14/06/2003 Cà Mau DH21KTO01

39 202866 Nguyễn Thị Thanh Trúc 06/02/2002 An Giang DH20YKH03
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